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	TT
	Họ tên
	Đơn vị công tác
	Căn cước công dân
	Ngày cấp      
	Nơi cấp
	Số tài khoản ngân hàng
	Mã số thuế
	Email

	1. 
	Đặng Trung Thắng
	3A, khu tập thể Thủy lợi, K2, phường 7, TP.Bạc Liêu
	095063000067
	17/02/2021
	Cục CSQL hành chính về trật tự xã hội
	0102100007562003
OCB
	8013290702
	dtthang@blu.edu.vn

	2. 
	Lê Thị Thanh Diệu

	Trung tâm hỗ trợ dịch vụ hành chính kế toán
	052185019613
	01/09/2021
	Cục CSQL hành chính về trật tự xã hội
	0891000623176
	8514158575
	lethithanhdieu78@yahoo.com

	3. 
	Đào Văn An
	Chi cục thuế Hòa Bình-Vĩnh Lợi
	0950722000156
	02/032021
	Cục CSQL hành chính về trật tự xã hội
	7850378601
BIDV Bạc Liêu
	8000120284
	daovananvl@gmail.com

	4. 
	Nguyễn Thị Nhã Vy
	Ngân hàng Việt Á
	095182005020
	10/05/2021
	Cục CSQL hành chính về trật tự xã hội
	00033111- Ngân hàng TMCP Việt Á
	1700746250
	vynhcsxhbl@gmail.com

	5. 
	Nguyễn Quốc Trung 
	Giám đốc Công ty Bảo Việt Nhân thọ Bạc Liêu
	095085008501
	26/09/2022
	Cục CSQL hành chính về trật tự xã hội
	7207205016383 - Ngân hàng No&PTNT chi nhánh huyện Đông Hải, Bạc Liêu
	1900397938
	nguyenquoctrungbl@gmail.com

	6. 
	Huỳnh Văn Bảo
	Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - Chi nhánh Bạc Liêu 
	096076020612
	08/7/2021
	Cục CSQL hành chính về trật tự xã hội
	78510000222072
BIDV Bạc Liêu
	2000828372
	baohv1@hdbank.com.vn

	7. 
	Hồ Minh Quân
	 Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam - Chi nhánh Bạc Liêu
	095086007441
	25/5/2022
	Cục CSQL hành chính về trật tự xã hội
	7979777777
LPbank Bạc Liêu
	8058017703
	hominhquan79@gmail.com

	8. 
	Trang Ngọc Yến
	Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Bạc Liêu
	095179010739
	02/7/2021
	Cục CSQL hành chính về trật tự xã hội
	48001010800048
MSB Bạc Liêu
	1900387785
	yentn2@msb.com.vn

	9. 
	Trang Ngọc Tuấn
	Chi cục Thuế TP. Bạc Liêu
	095075000179
	12/3/2021
	Cục CSQL hành chính về trật tự xã hội
	103811111181
Vietinbank Bạc là một Liêu
	8000400482
	tnt.trangtu@gmail.com

	10. 
	Nguyễn Chí Hậu
	Công ty Luật TNHH
 Đoàn Đình Mỹ và cộng sự
	095096007022
	02/07/2021
	Cục CSQL hành chính về trật tự xã hội
	100049813
Eximbank
	8436334816
	nguyenchihau42@gmail.com


                                                    
	
	
	KT. TRƯỞNG KHOA 
PHÓ TRƯỞNG KHOA




Trịnh Hữu Lực



image2.png




image1.png




